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TỜ TRÌNH
Dự thảo Thông tư quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt,
di chuyển của phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015;
Căn cứ Luật Đường sắt số 06/2017/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua tại kỳ họp thứ 3 ngày 16/6/2017;
Căn cứ Thông tư số 21/2016/TT-BGTVT ngày 25/8/2016, của Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) quy định về xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, xử lý văn bản, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải;
Căn cứ Quyết định số 2155/QĐ-BGTVT ngày 25/07/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đường sắt của Bộ GTVT;
Căn cứ Văn bản số 10019/BGTVT-VT ngày 05/9/2017 của Bộ GTVT về việc phê duyệt Đề cương chi tiết Thông tư quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển của phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt;
Cục Đường sắt Việt Nam (Cục ĐSVN) kính trình Bộ GTVT Dự thảo Thông tư quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển của phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt(sau đây gọi tắt là Dự thảo Thông tư) như sau: 
I. QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH CỦA CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN DỰ THẢO THÔNG TƯ VÀ CÁC TỒN TẠI, BẤT CẬP
Để hướng dẫn thực hiện Luật Đường sắt 2005, ngày 08/01/2013 Bộ GTVT đã ban hành Thông tư số 01/2013/TT-BGTVT quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt và Thông tư số 13/2016/TT-BGTVT ngày 23/6/2016 của Bộ GTVT sửa đối, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2013/TT-BGTVT(sau đây gọi tắt là Thông tư số 01). Từ khi được ban hành và có hiệu lực, đến nay Thông tư đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu của các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu của các phương tiện giao thông đường sắt. Qua 05 năm triển khai thực hiện và sửa đổi, bổ sung 01 lần năm 2016,Thông tư đã có những tác động nhất định đối với tổ chức, cá nhân có phương tiện để tổ chức đăng ký phương tiện. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện các quy định của Thông tư số 01cũng đã phát sinh một số bất cập, hạn chế cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với  các quy định của pháp luật và thực tiễn hiện nay, đó là:
1. Thông tư chưa quy định cơ quan tổ chức đăng ký xét thấy nghi ngờ hồ sơ có quyền kiểm tra để xác minh rõ có đúng với hồ sơ của chủ sở hữu gửi lên để làm thủ tục đăng ký.
2. Thời gian xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông bị mất tương đối dài (180 ngày).
3. Thông tư chưa quy định di chuyển của phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt.
4. Thông tư chưa quy định trách nhiệm về chế độ báo cáo của các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu phương tiện giao thông được sắt phải báo cáo cơ quan  quản lý nhà nước chuyên ngành đường sắt về tình hình sử dụng, khai thác các phương tiện đã được đăng ký, kế hoạch đăng ký, xóa đăng ký phương tiện giao thông đường sắt; tình hình biến động chủ sở hữu của phương tiện giao thông đường sắt đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký.
II. SỰCẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH THÔNG TƯ
1. Luật Đường sắt số 06/2017/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua tại kỳ họp thứ 3 (sau đây gọi là Luật Đường sắt) có nhiều nội dung quy định thay đổi so với Luật Đường sắt 2005 như: Các quy định đối với phương tiện giao thông đường sắt tại các khoản 3 Điều 30.
2. Trên cơ sở các tồn tại bất cập của Thông tư số 01 đã nêu tại Mục I, căn cứ Luật Đường sắt và để phù hợp với thực tiễn, tạo điều kiện tối đa cho các tổ chức, cá nhân có phương tiện để làm thủ tục đăng ký bảo đảm sự tuân thủ pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong việc quản lý các phương tiện giao thông đường sắt. Do đó, việc xây dựng Thông tư quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển của phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt thay Thông tư số 01/2013/TT-BGTVTngày 08/01/2013 của Bộ GTVT quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt và Thông tư số 13/2016/TT-BGTVT ngày 23/6/2016 của Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2013/TT-BGTVT là cần thiết.
III. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG THÔNG TƯ
Dự thảo Thông tư được xây dựng trên các quan điểm chỉ đạo sau đây:
1. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành những vấn đề mà Luật Đường sắt giao, đảm bảo phù hợp, thống nhất giữa quy định của Luật Đường sắt và các luật khác có liên quan.
2. Kế thừa các nội dung đã được quy định trong Thông tư số 01của Bộ GTVT quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt hiện đang thực hiện ổn định và phát huy tác dụng.
3. Tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm nước ngoài về quản lý các phương tiện giao thông đường sắt và tiếp thu, chỉnh lý để phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.
4. Các quy định của Dự thảo Thông tư phải cụ thể, chi tiết, khả thi để có thể thi hành ngay đồng bộ cùng Luật Đường sắt.
IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ
Thực hiện Quyết định số 2155/QĐ-BGTVT, ngày 25/7/2017 của Bộ GTVT về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đường sắt 2017, để triển khai xây dựng nội dung Dự thảo Thông tư, Cục ĐSVN đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung sau:
1.Thành lập Tổ Soạn thảo xây dựng Dự thảo Thông tư của Cục (Quyết định số 368/ QĐ-CĐSVN ngày 04/8/2017).
2. Tổ chức xây dựng Dự thảo Thông tư.
3. Tổ chức các cuộc họp để thống nhất các nội dung trong Dự thảo.
4. Nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế trong việc quản lý các phương tiện giao thông đường sắt.
5. Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản các cơ quan, đơn vị liên quan đối với Dự thảo Thông tư. 
6. Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Cục ĐSVN đã tổ chức tiếp thu, giải trình để hoàn thiện Dự thảo Thông tư.
7. Đăng tải Dự thảo Thông tư trên trang thông tin điện tử của Cục ĐSVN.
Ngày 23/10/2017, Cục ĐSVN đã có văn bản số 2154/CĐSVN-VT&ATGT  gửi 17 cơ quan đơn vị lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư (lần 1), cụ thể:Vụ Vận tải, Vụ Pháp chế, Vụ An toàn giao thông, Vụ Khoa học công nghệ,Vụ Tài chính, Thanh tra Bộ, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội, Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn, Công ty Cổ phần vận tải và Thương mại đường sắt (Ratraco), Công ty TNHH MTV đường sắt Hà Nội; Ban Quản lý đường sắt đô thị Tp. Hồ Chí Minh, Tập đoàn công nghiệp Than khoán sản Việt Nam – Vinacomin, Tập đoàn công nghiệp Hóa chất Việt Nam, Tổng công ty thép Việt Nam.
[bookmark: _GoBack]- Đến hết ngày 30/11/2017, Cục ĐSVN đã nhận được ý kiến của 10 đơn vị, cụ thể là: Vụ Vận tải[footnoteRef:2],Thanh tra Bộ GTVT[footnoteRef:3], Tổng công ty ĐSVN[footnoteRef:4], Cục Cảnh sát giao thông[footnoteRef:5], Cục Đăng kiểm Việt Nam[footnoteRef:6], Tập Đoàn Hóa chất Việt Nam[footnoteRef:7]; Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội [footnoteRef:8],Ban Quản lý ĐS đô thi TPHCM[footnoteRef:9]Tổng công ty thép Việt Nam[footnoteRef:10]; Vụ Pháp chế.[footnoteRef:11] [2: Văn bản số 12551/BGTVT-VT ngày 07/11/2017;]  [3: Văn bản số 1254/ TTr-P3, ngày 10/11/2017;]  [4: Văn bản số 3444/ ĐS-ĐMTX, ngày 13/11/2017;
]  [5: Văn bản số 6704/C67-P11, ngày 14/11/2017;]  [6: Văn bản số 6977/ĐKVN, ngày 10/11/2017;]  [7:  Văn bản số 2030/HCVN-KT, ngày 15/11/2017;]  [8: Văn bản số 84/CV-ĐSHN ngày 13/11/2017;]  [9: Văn bản số 3558/BQLĐSĐT-KTĐT ngày 13/11/2017;]  [10: Văn bản số 1531/VNS-TCNS ngày 10/11/2017;  ]  [11: Văn bản số 609/PC ngày 30/11/2017;    ] 

- Còn 09 đơn vị chưa có ý kiến góp ý bao gồm:Vụ Pháp chế, Vụ An toàn giao thông, Vụ Khoa học công nghệ, Tài chính, Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội, Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn, Công ty Cổ phần vận tải và Thương mại đường sắt (Ratraco),Tập đoàn công nghiệp Than khoán sản Việt Nam – Vinacomin, Tổng công ty thép Việt Nam.
Căn cứ vào các ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị liên quan, Cục ĐSVN đã tiếp thu và hoàn chỉnh nội dung của Dự thảo Thông tư.
8. Ngày 07/12/2017, phòng Pháp chế - Thanh tra (Cục ĐSVN) đã tổ chức thẩm định Dự thảo Thông tư. Trên cơ sở ý kiến thẩm định, Tổ Soạn thảo của Cục ĐSVN đã tiếp thu, giải trình hoàn thiện Dự thảo Thông tư và các tài liệu kèm theo để trình Bộ GTVT.
 Trong suốt quá trình xây dựng Dự thảo Thông tư, Cục ĐSVN luôn tuân thủ đầy đủ các quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời tiến hành rà soát, đối chiếu, tránh chồng chéo, trùng lặp, mâu thuẫn với quy định của các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
V. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ NỘI DUNG DỰ THẢO CỦA THÔNG TƯ
1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về việc đăng ký phương tiện giao thông đường sắt hoạt động trên đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng, đường sắt đô thị và việc di chuyển của phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt trên lãnh thổ Việt Nam.
2. Đối tượng áp dụng
1. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc đăng ký phương tiện giao thông đường sắt và việc di chuyển của phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt.
2. Đối với phương tiện giao thông đường sắt của nước ngoài tham gia liên vận đường sắt quốc tế chạy trên đường sắt Việt Nam thực hiện theo các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
3. Bố cục và những nội dung cơ bản của Dự thảo Thông tư
Bố cục của Dự thảo Thông tư gồm 06 Chương 24Điềuvà 06 Phụ lục, cụ thể như sau:
- Chương I. Quy định chung gồm 03 Điều (từ Điều 01 đến Điều 03)
+ Điều 1. Phạm vi điều chỉnh;
+ Điều 2. Đối tượng áp dụng;
+ Điều 3. Giải thích từ ngữ;
- Chương II. Đăng ký phương tiện giao thông đường sắt gồm 09 Điều (từ Điều 04 đến Điều 12)
+ Điều 4. Nội dung đăng ký, cấp, cấp lại, xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt
Mục 1
QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ, CẤP, CẤP LẠI, THU HỒI VÀ XÓA GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT
+ Điều 5. Hồ sơ đăng ký phương tiện lần đầu 
+ Điều 6. Hồ sơ đăng ký lại phương tiện
+ Điều 7. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
+ Điều 8. Hồ sơ đề nghị xóa đăng ký phương tiện
+ Điều 9. Trình tự thủ tục, thời gian thực hiện
Mục 2
QUY ĐỊNH VỀ CẤP SỐ ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN 
GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT
Điều 10. Nguyên tắc đánh số đăng ký phương tiện giao thông đường sắt
Điều 11. Yêu cầu kỹ thuật về vị trí kẻ số đăng ký, màu sơn của chữ và số đăng ký phương tiện giao thông đường sắt
Điều 12. Kiểu chữ, kích thước chữ, số của số đăng ký phương tiện giao thông đường  sắt 
- Chương III. Di chuyển phương tiện giao thông đường săt trong trường hợp đặc biệt gồm 02 Điều (từ Điều 13 đến Điều 14)
+ Điều 13. Các trường hợp đặc biệt mà phương tiện giao thông đường sắt di chuyển trên đường sắt
+ Điều 14. Yêu cầu đối với phương tiện giao thông đường sắt khi di chuyển trong trường hợp đặc biệt 
- Chương IV. Quản lý dữ liệu, báo cáo phương tiện giao thông đường sắt đã được đăng kýgồm 02 Điều (từ Điều 15 đến Điều 16)
+ Điều 15. Quản lý cơ sở dữ liệu phương tiện giao thông đường sắt đã được đăng ký:
+ Điều 16. Chế độ báo cáo
Chương V. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đăng ký phương tiện giao thông đường sắt và di chuyển phương tiện trong trường hợp đặc biệt gồm 05 Điều (từ Điều 17 đến Điều 21)
+ Điều 17. Trách nhiệm của Cục Đường sắt Việt Nam
+ Điều 18. Trách nhiệm của Tổ chức đăng kiểm
+ Điều 19. Trách nhiệm của Chủ doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt, Doanh nghiệp kinh doanh đường sắt đô thị, chủ sở hữu đường sắt chuyên dùng
+ Điều 20. Trách nhiệm của chủ sở hữu phương tiện có nhu cầu đăng ký phương tiện
+ Điều 21. Trách nhiệm của chủ sở hữu phương tiện/tổ chức, cá nhân có nhu cầu di chuyển phương tiện trên đường sắt trong trường hợp đặc biệt
-Chương VI Điều khoản thi hành gồm 03 Điều (từ Điều 22 đến Điều 24)
+ Điều 23. Hiệu lực thi hành
+ Điều 22. Điều khoản chuyển tiếp
+ Điều 24. Tổ chức thực hiện
V. NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU
Dự thảo nội dung Thông tư trên về cơ bản đã nhận được sự nhất trí của các tổ chức, cá nhân có liên quan nói trên.
Ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị đều được Cục ĐSVN nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ (chi tiết nêu tại bảng tiếp thu giải trình kèm theo Tờ trình này). 
Không còn có các quan điểm khác nhau giữa cơ quan soạn thảo với các đơn vị góp ý.
Trên đây là Tờ trình của Cục ĐSVN về Dự thảo Thông tư quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển của phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt.
Kính đề nghị Bộ GTVT xem xét thẩm định ban hành. 
Xin trân trọng cảm ơn./.
(Kèm theo Tờ trình này là gồm các tài liệu đính kèm sau:
1. Dự thảo Thông tư sau khi đã tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý.
2. Báo cáotiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các đơn vị và bản so sánh dự thảo Thông tư với Thông tư số 01/2013/TT-BGTVT và Thông tư số 13/2016/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2013/TT-BGTVT.
3. Báo cáo đánh giá tác động của Dự thảo Thông tư.
4. Báo cáo tổng kết việc thi hành Thông tư số 01/2013/TT-BGTVT và Thông tư số 13/2016/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2013/TT-BGTVT.
5. Báo cáo thẩm định của Tổ chức pháp chế (phòng Pháp chế - Thanh tra; Cục ĐSVN) và báo cáo thu thu giải trình ý kiến thẩm định của Tổ chức pháp chế.
6. Bản sao các ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị.
7. Báo cáo đánh giá tác động của thủ tục hành chính.
Ghi chú: Cục ĐSVN đã đăng tải nội dung Dự thảo Thông tư và giải thích nội dung Dự thảo Thông tư trên Website theo địa chỉ: http://vnra.gov.vn/du-thao-van-ban).
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